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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định việc xây dựng và thực hiện

Hệ thống giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính

đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 126/TTr-SNV ngày 07 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc xây dựng và thực hiện Hệ thống giám sát, đánh giá và khung chỉ số giám sát đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh triển khai hướng dẫn,  kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


	Nơi nhận:
- Vụ CCHC-Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, Dũng (01) 255bản.
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(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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QUY ĐỊNH

Việc xây dựng và thực hiện Hệ thống giám sát, đánh giá công tác

cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định việc xây dựng và thực hiện Hệ thống giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh bao gồm: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị và UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các đơn vị).

Điều 3. Mục đích của việc xây dựng và thực hiện Hệ thống giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính.
- Tăng cường năng lực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp và của các đơn vị.

- Làm căn cứ để giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm hoặc giai đoạn của từng đơn vị.

- Phối hợp với các biện pháp thích hợp (cơ chế phản hồi và các qui định hiện hành) để điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương theo từng năm hoặc giai đoạn.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Những nội dung công việc cần thực hiện

1. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của mỗi đơn vị kiện toàn hoặc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của đơn vị mình. Phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, có nhiệm vụ tham mưu công tác cải cách hành chính của đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Quy định này.

2. Các đơn vị tự xây dựng khung chỉ số giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính của đơn vị hàng năm và theo từng giai đoạn trên cơ sở Kế hoạch công tác cải cách hành chính của mỗi đơn vị (Có phụ lục khung chỉ số giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính kèm theo gồm 06 trang). Các tiêu chí đánh giá gồm: Mục tiêu chính, mục tiêu cụ thể, các hoạt động cải cách hành chính phải thực hiện trong năm, kết quả thực hiện, chỉ số đánh giá, tài liệu kiểm chứng kết quả.

 3. Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo cơ chế phản hồi như: Thăm dò khách hàng bằng phiếu điều tra, thông tin qua đường dây điện thoại nóng, hòm thư góp ý, phương tiện thông tin đại chúng v.v…

Định kỳ 6 tháng và cuối năm đánh giá, rút kinh nghiệm những biện pháp hỗ trợ trên, tìm ra những nguyên nhân cụ thể để điều chỉnh lại các biện pháp thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính của mỗi đơn vị một cách có hiệu quả.

4. Tiến hành đánh giá việc thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính  theo khung chỉ số giám sát đánh giá theo thời gian thực hiện đã định trong Kế hoạch.

Điều 5. Căn cứ vào điểm số các tiêu chí của khung chỉ số giám sát đánh giá để đánh giá mức độ hoàn thành từng lĩnh vực công việc công tác cải cách hành chính của mỗi đơn vị. Căn cứ vào những kết quả đó để rút kinh nghiệm, tìm ra những ưu, nhược điểm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm sau hoặc giai đoạn tiếp theo. 

Điều 6. Khen thưởng, kỷ luật

Hàng năm các đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch đã đề ra để bình xét và đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tập thể và cá nhân được giao nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính nói chung, về việc thực hiện xây dựng Hệ thống giám sát, đánh giá nói riêng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn về công tác cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh, Tổ công tác giúp việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính các đơn vị (của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã) tham mưu xây dựng và thực hiện Hệ thống giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính (và các biện pháp hỗ trợ theo cơ chế phản hồi) theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn của đơn vị.  

Điều 8. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh) có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và những nội dung được nêu trong Quy định này.

Điều 9. Giao UBND cấp huyện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đối với UBND cấp xã thực hiện các nội dung của Quy định này.

Điều 10. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị và UBND các xã, phường, thị trấn tổng hợp việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo khung chỉ số giám sát, đánh giá và các đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân của đơn vị mình báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) chậm nhất vào ngày 20/12 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


PHỤ LỤC

KHUNG CHỈ SỐ GIÁM SÁT - ĐÁNH GIÁ

 VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH


	Mục tiêu chính
	Mục tiêu cụ thể
	Các hoạt động/ 

kết quả đầu ra
	Chỉ số đánh giá
	Tính điểm
	Tài liệu

 kiểm chứng


	I. Cải cách thể chế
	20
	


	1. Hoàn thiện hệ thống thể chế pháp lý
	Đổi mới quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản QPPL

Cụ thể hoá, hướng dẫn, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
	- Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan HCNN trong xây dựng Văn bản QPPL.

- Văn bản QPPL của cơ quan đã ban hành theo thẩm quyền.

- Rà soát các văn bản QPPL đã ban hành.
	- 100% Văn bản QPPL của cơ quan HCNN ban hành theo đúng thẩm quyền, thể thức pháp luật của NN, nội  dung phù hợp với thực tiễn cơ quan, địa phương (5 điểm)

- 100% Văn bản QPPL được rà soát. Điều chỉnh, sửa đổi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi những văn bản QPPL không phù hợp (nếu có) (5 điểm)


	10
	Hệ thống văn bản QPPL đã ban hành.

Báo cáo kết quả rà soát các văn bản QPPL.


	2. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính với dân và doanh nghiệp
	- Cải cách cơ bản thủ tục hành chính để đơn giản thuận tiện cho dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan HCNN.

- Tăng cường việc cung cấp dịch vụ hành chính cho dân và doanh nghiệp tốt hơn, đúng thời hạn hơn và công bằng hơn.

- Thực hiện chuẩn hoá bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa"
	- Kết quả rà soát thủ tục hành chính (sửa đổi, bãi bỏ hoặc đề nghị sửa đổi).

- Mở rộng việc thực hiện và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính các cấp của tỉnh.

- Xây dựng tiêu chuẩn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" đạt chuẩn.

- Thực hiện nghiêm túc QĐ số 2841/QĐ-UB của UBND tỉnh ban hành quy chế phản hồi của người dân với cơ quan HCNN.
	- 80% thủ tục hành chính rõ ràng, được công khai, minh bạch (1,5 điểm).

- Bộ phận "một cửa" đảm bảo diện tích, trang thiết bị, điều kiện làm việc (1,5 điểm).

- Bố trí đủ cán bộ đúng chuyên môn trực tiếp giải quyết công việc (1,5 điểm).

- Đối với cấp huyện, các Sở, Ngành phải đạt 80% cán bộ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin (1,5 điểm).

- Cấp xã đạt từ 50% trở lên cán bộ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin (1,5 điểm).

- Từ 90% trở lên hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn (1,5 điểm).

- 80% cơ quan trở lên thực hiện tốt quy chế phản hồi.


	10
	Báo cáo kết quả rà soát các thủ tục HC.

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa của cơ quan HCNN.

Số lượng các bộ phận "một cửa" đạt chuẩn.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phản hồi.


	II. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
	20
	


	1. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan HCNN các cấp tỉnh Sơn La
	- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh thực hiện phân cấp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh.
	- Điều chỉnh, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn của các cơ quan, đơn vị để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

- Tăng trách nhiệm thẩm quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Sửa đổi phân cấp công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá cơ quan HCNN.
	- 100% cơ quan, đơn vị không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ được giao (2 điểm).

- Cơ quan thực hiện đúng quy định phân cấp của UBND tỉnh và của ngành (1,5 điểm)
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý (1,5 điểm).
	5
	Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tổ chức nhà nước tại các cơ quan HCNN.

Báo cáo thực hiện Nghị định số 107/2006.

Báo cáo, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.




	2. Cải cách đơn vị sự nghiệp 
	Tách rõ chức năng quản lý hành chính và hoạt động sự nghiệp
	- Đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2003 của CP.

- Xây dựng và áp dụng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị sự nghiệp.
	- Từ 70% trở lên đơn vị thực hiện theo Nghị định 43/2006 (2 điểm).

- Từ 80% trở lên người dân hài lòng với chất lượng và thời gian cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp (1,5 điểm).

- Từ 60% trở lên số đơn vị sự nghiệp được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiêu chí do UBND tỉnh quy định (1,5 điểm).
	5
	- Báo cáo của đơn vị.

- Điều tra ý kiến người dân.

- Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.


	3. Hiện đại hoá hành chính
	1. Đổi mới phương thức làm việc của UBND và cơ quan chuyên môn giúp việc UBND các cấp.

2. Xây dựng công sở và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. 
	- Áp dụng ISO trong quản lý hành chính.

- Trụ sở, trang thiết bị bảo đảm điều kiện làm việc của cơ quan.

- Các Sở, Ban Ngành, UBND huyện, thị của tỉnh có khả năng điều hành tác nghiệp qua mạng điện tử (mạng LAN).
	- Từ 10% đến 30% cơ quan HCNN áp dụng ISO (2 điểm)
- 50% Các Sở, Ban Ngành, UBND huyện, thị áp dụng ISO (2 điểm).

- Từ 80% trở lên số trụ sở đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2 điểm).

- Từ 50% trở lên cơ quan áp dụng mạng LAN để điều hành tác nghiệp (2 điểm).
- Từ 30% trở lên các Sở, Ban Ngành, UBND huyện, thị có trang Web điện tử trong giao dịch hành chính (2 điểm).
	10
	Báo cáo các cơ quan thực hiện ISO.

Báo cáo các cơ quan đạt tiêu chuẩn.




	III. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC
	20
	


	1. Đổi mới công tác quản lý CBCC
	1. Xây dựng cơ cấu công chức hợp lý.

2. Cán bộ, CC hoàn thành mọi nhiệm vụ ở mức độ chất lượng cao
	- CBCC có đủ cơ cấu ngạch theo đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quan.

- Đánh giá việc thực hiện công vụ của CBCC được khách quan và chính xác.


	- Từ 70% trở lên CBCC cơ quan, đơn vị được bố trí đúng chuyên môn (5 điểm).
- Từ 80% trở lên CBCC hàng năm được lãnh đạo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao (5 điểm).
	10
	Báo cáo sử dụng biên chế hàng năm.

Số lượng CBCC được đánh giá thực hiện nhiệm vụ.


	2. Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của CBCC
	- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC.
	
	Từ 80% trở lên CBCC đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định của nhà nước (2,5 điểm).

Từ 20% trở lên CBCC được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm (2,5 điểm).


	5
	Số lượng CBCC đạt tiêu chuẩn.

Báo cáo công tác đào tạo CBCC hàng năm.


	3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức CBCC
	- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tăng cường trách nhiệm CBCC phục vụ dân và doanh nghiệp.

- Tôn vinh nghề nghiệp, danh dự CBCC.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan HCNN.
	- Kế hoạch thanh tra công vụ hàng năm.

- CBCC được phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

- Khen thưởng kịp thời CBCC có thành tích tốt.


	- Từ 80% trở lên các sai phạm được phát hiện và xử lý kịp thời (1,5 điểm).

- Từ 70% trở lên người dân, doanh nghiệp khi đến cơ quan liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính có thái độ hài lòng với tinh thần trách nhiệm của CBCC (1,5 điểm).

- Từ 10% trở lên CBCC được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2 điểm).

 
	5
	Điều tra ý kiến người dân.

Danh sách khen thưởng hàng năm.


	IV. Cải cách tài chính công
	20
	


	1. Đổi mới cơ chế tài chính với các cơ quan hành chính nhà nước
	Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí đối với cơ quan hành chính nhà nước
	- Cơ quan hành chính thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005 của Chính phủ ngày 17/10/2005

- Hiệu quả sử dụng kinh phí trong hoạt động hành chính của cơ quan


	- Từ 90% trở lên đơn vị thực hiện theo Nghị định 130/2005 (5 điểm).

- Thu nhập tăng thêm bình quân trên 200.000đ/ người/tháng (5 điểm).
	10
	Số lượng các đơn vị thực hiện

Danh sách phát tiền 


	2. Đổi mới cơ chế tài chính các đơn vị sự  nghiệp
	Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí đối với đơn vị sự  nghiệp trực thuộc
	Đơn vị sự nghiệp đã  triển khai thực hiện Nghị định 43/CP, ngày 25/4/2006 về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


	- Thu nhập tăng thêm bình quân trên 300.000đ /người/ tháng (5 điểm).

- 100% các khoản, thu, chi được công khai minh bạch trước tập thể (5 điểm).
	10
	Biên bản hội nghị


	V. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC
	20
	


	Ban chỉ đạo CCHC các cấp có năng lực lãnh đạo và cam kết việc áp dụng lập kế hoạch, giám sát, đánh giá để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể CCHC và hoàn thành các mục tiêu cơ bản của chương trình


	- Xác định được các nhiệm vụ CCHC giai đoạn II (2006 - 2010) của tỉnh.

- Xác định được các giải pháp thực hiện.

- Tăng cường hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo CCHC.
	- Xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm.

- Kiểm tra, giám sát - đánh giá việc thực hiện CCHC.

- Tổng thể rút kinh nghiệm hàng năm.

- Tập huấn tăng cường năng lực chỉ đạo cho Ban chỉ đạo CCHC và tổ công tác giúp việc.

- Xây dựng và áp dụng khung chỉ số giám sát, đánh giá việc thực hiện CCHC đối với cơ quan HCNN


	- Kế hoạch CCHC và văn bản tổ chức thực hiện mang tính khả thi (4 điểm).
- Từ 80% trở lên cơ quan hoàn thành kế hoạch và chất lượng thực hiện nhiệm vụ CCHC (4 điểm).
- Từ 90% trở lên thành viên Ban chỉ đạo được tập huấn tăng cường năng lực (4 điểm).
- Từ 80% trở lên cơ quan thực hiện khung chỉ số giám sát, đánh giá và đánh giá kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị (4 điểm).
- Từ 80% trở lên cơ quan thực hiện thường xuyên cơ chế phản hồi (4 điểm).
	20
	Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo CCHC

Số lượng các đơn vị thực hiện

Số lượng các đơn vị thực hiện



	

	Tổng số điểm: I + II+III+IV+V = 100

	



